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BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017;  

Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2023; 

Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 

2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật 

Đê điều số 60/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024; 

Căn cứ Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật 

trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản 

giai đoạn 2021 - 2030; 

Căn cứ Thông báo số 12888/VPCP-NN ngày 29/01/2026 của Văn phòng 

Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng 

Hà đối với dự thảo Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản hồ chứa giai đoạn 2026 

- 2030; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư. 

 

QUYẾT ĐỊNH. 

Điều 1. Phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản hồ chứa giai đoạn 

2026 - 2030 (sau đây viết tắt là Đề án), với những nội dung chính như sau: 
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I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước hồ chứa để phát triển nuôi trồng 

thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị; 

gắn với bảo vệ môi trường và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; thúc đẩy chuyển dịch cơ 

cấu sản xuất theo hướng giảm khai thác thủy sản, tạo sinh kế bền vững, nâng cao 

thu nhập cho người dân, đặc biệt là người dân sinh sống tại khu vực nông thôn, 

miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời góp phần bảo đảm an sinh xã 

hội và an ninh quốc phòng. 

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 

- Sản lượng nuôi trồng thủy sản hồ chứa đạt trên 260.000 tấn/năm, trong đó: 

+ Sản lượng thủy sản nuôi lồng bè đạt trên 190.000 tấn/năm; 

+ Sản lượng thủy sản nuôi thả trực tiếp đạt trên 70.000 tấn/năm. 

 - Giá trị sản xuất nuôi trồng thủy sản hồ chứa đạt khoảng 16.000 tỷ 

đồng/năm. 

- Phấn đấu trên 50% cơ sở, hộ nuôi tại các hồ chứa được tổ chức sản xuất 

theo tổ hợp tác, hợp tác xã hoặc tham gia chuỗi liên kết. 

- Tạo việc làm cho khoảng trên 80.000 lao động với mức thu nhập bình 

quân từ nuôi trồng thủy sản hồ chứa tăng trên 50% so với năm 2025, trong đó số 

lao động là đồng bào dân tộc thiểu số đạt trên 30%. 

- Phấn đấu trên 5% số cơ sở nuôi lồng bè trên các hồ chứa áp dụng quy 

trình thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (VietGAP hoặc tương đương) hoặc quy 

trình kỹ thuật tiên tiến, thân thiện môi trường; sử dụng vật liệu làm lồng bè thân 

thiện với môi trường. 

- Phấn đấu 100% cơ sở nuôi trồng thủy sản trên hồ chứa cập nhật thông tin 

trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Nhiệm vụ 

a) Xây dựng, phát triển các hình thức nuôi thủy sản hồ chứa phù hợp với 

điều kiện sinh thái và môi trường của từng loại hồ chứa khác nhau 

- Xây dựng, hình thành các vùng nuôi lồng, bè đối với các loài thủy sản có 

giá trị kinh tế tại các hồ chứa lớn theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung; bảo 

đảm phù hợp với sức chịu tải môi trường, điều kiện thủy văn và yêu cầu an toàn 

công trình hồ, đập. 

- Xây dựng, phát triển hình thức nuôi thả trực tiếp gắn với bảo vệ và phát 

triển nguồn lợi thủy sản; ưu tiên nuôi các loài thủy sản bản địa, loài thủy đặc sản, 

bảo đảm cân bằng sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học. 
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- Triển khai các mô hình nuôi sinh thái trong hồ chứa theo nguyên tắc tận 

dụng điều kiện tự nhiên, kết hợp tái tạo nguồn lợi thủy sản; gắn nuôi trồng với 

bảo vệ khu vực sinh sản tập trung, khu vực thủy sản non tập trung sinh sống và 

các tuyến di cư của loài thủy sản; giảm thiểu tác động môi trường, phát thải khí 

nhà kính và không gây suy thoái hệ sinh thái hồ chứa.  

b) Xây dựng, hình thành hệ thống sản xuất và cung ứng con giống, thức ăn, 

vật tư phục vụ nuôi trồng thủy sản trên hồ chứa 

- Xây dựng và phát triển các vùng sản xuất giống thủy sản tại chỗ, ưu tiên 

giống bản địa và các loài thủy sản đặc sản có chất lượng cao, phù hợp với điều 

kiện sinh thái của từng hồ chứa; tổ chức hình thành hệ thống cơ sở ương dưỡng 

giống và mạng lưới cung ứng giống tại địa phương, nhằm chủ động nguồn giống 

phục vụ phát triển nuôi trồng thủy sản hồ chứa theo hướng bền vững. 

- Phát triển sản xuất, cung ứng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường 

nuôi trồng thủy sản, thuốc phòng, trị bệnh thủy sản và các loại vật tư, thiết bị nuôi 

trồng thủy sản phù hợp với nuôi hồ chứa. 

- Hình thành hệ thống cung ứng vật tư, thiết bị nuôi trồng thủy sản theo 

hướng tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm năng lượng, ứng dụng công nghệ mới, thân 

thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

c) Phát triển hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ nuôi trồng thủy sản hồ chứa 

- Đầu tư, nâng cấp và phát triển hệ thống hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy 

sản hồ chứa, bao gồm bến cá, kho bãi, kho lạnh, cơ sở cung ứng con giống và vật 

tư tại các hồ chứa lớn, trọng điểm; hình thành các trung tâm sơ chế, chế biến và 

tiêu thụ sản phẩm thủy sản gắn với vùng nuôi. 

- Xây dựng kế hoạch và phát triển hệ thống giao thông thủy nội địa, giao 

thông đường bộ, hệ thống điện và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu khác trong phạm vi 

phục vụ trực tiếp cho nuôi trồng thủy sản hồ chứa nhằm bảo đảm kết nối đồng bộ 

giữa vùng nuôi tập trung, trọng điểm với các cơ sở chế biến, tiêu thụ sản phẩm và 

thị trường. 

- Phát triển các loại hình dịch vụ hỗ trợ nuôi trồng thủy sản hồ chứa, đặc 

biệt là dịch vụ phục vụ nuôi lồng bè như cung ứng con giống, thú y thủy sản, thức 

ăn, vật tư, thiết bị, dịch vụ kỹ thuật, bảo quản và logistics, góp phần nâng cao hiệu 

quả sản xuất và giảm chi phí cho người nuôi. 

d) Phát triển thị trường và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm thủy sản hồ chứa 

- Xây dựng và phát triển các sản phẩm thủy sản hồ chứa có chất lượng cao, 

đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn và chứng nhận phù hợp như sản phẩm, các tiêu 

chuẩn VietGAP, OCOP, GlobalGAP, ASC hoặc tương đương.  

- Xây dựng, tổ chức triển khai các chương trình truyền thông, quảng bá và 

xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm thủy sản hồ chứa; thực hiện đăng ký 

nhãn hiệu, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý đối với các sản phẩm đặc trưng. 

- Xây dựng và phát triển hệ thống phân phối sản phẩm thủy sản hồ chứa. Phát 

triển thị trường trong nước, đồng thời nghiên cứu, mở rộng thị trường xuất khẩu phù 

hợp với từng nhóm sản phẩm và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường. 
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đ) Tăng cường quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

phục vụ phát triển nuôi trồng thủy sản hồ chứa 

- Rà soát, phân loại các hồ chứa theo mục đích sử dụng, điều kiện khai thác 

và khả năng phát triển nuôi trồng thủy sản; xác định rõ các hồ không được phép 

phát triển nuôi trồng thủy sản (hồ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, cấp 

nước sinh hoạt hoặc các mục đích đặc thù khác). 

- Thực hiện phân khu, phân vùng nuôi trồng thủy sản trong hồ chứa; không 

bố trí nuôi tại các khu vực hành lang giao thông thủy, khu vực bảo vệ công trình, 

khu vực bảo đảm an ninh, an toàn hồ, đập và các khu vực cấm theo quy định của 

pháp luật.  

- Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách và quy định quản lý nuôi trồng thủy sản 

hồ chứa, bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường, an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, 

không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, quốc phòng, an ninh và an toàn công trình. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và phối hợp liên ngành trong quản 

lý nuôi trồng thủy sản và quản lý tổng hợp các hoạt động trong hồ chứa. 

- Đẩy mạnh đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho công chức, viên chức địa 

phương và người nuôi về quản lý, khoa học – công nghệ, kỹ thuật nuôi trồng thủy 

sản, kiểm soát dịch bệnh, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; nâng cao nhận 

thức về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững trong nuôi trồng 

thủy sản hồ chứa. 

2. Các nhóm giải pháp chủ yếu 

a) Giải pháp về cơ chế, chính sách và quản lý nhà nước 

- Hoàn thiện khung pháp lý về nuôi trồng thủy sản hồ chứa: rà soát, sửa đổi, 

bổ sung và ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định liên 

quan đến quản lý nuôi trồng thủy sản trên hồ chứa, bảo đảm thống nhất giữa các 

quy định về sử dụng mặt nước hồ chứa; làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm quản lý 

giữa Trung ương, địa phương và các đơn vị được giao quản lý hồ chứa.  

- Hoàn thiện các quy định về cấp mã số cơ sở nuôi, cấp phép nuôi trồng 

thủy sản hồ chứa, điều kiện sản xuất, an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh theo 

các quy định pháp luật. 

- Rà soát, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến nuôi trồng 

thủy sản hồ chứa, làm cơ sở quản lý chất lượng con giống, thức ăn, vật tư, quy 

trình nuôi, sản phẩm chế biến và bảo vệ môi trường. 

- Căn cứ nhu cầu thực tiễn, rà soát, đề xuất xây dựng các chính sách ưu đãi 

nhằm khuyến khích đầu tư và huy động nguồn lực cho phát triển nuôi trồng thủy 

sản hồ chứa, như: hỗ trợ tín dụng; miễn, giảm tiền thuê mặt nước; ưu đãi đầu tư 

đối với các dự án sản xuất giống, thức ăn, chế biến và tiêu thụ thủy sản hồ chứa. 
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- Lồng ghép các hoạt động, dự án phát triển nuôi trồng thủy sản hồ chứa 

vào Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn 

mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2026–2035, nhằm huy động nguồn lực tổng hợp và 

bảo đảm tính bền vững trong triển khai thực hiện. 

- Các địa phương căn cứ tiềm năng và điều kiện thực tế, xây dựng hoặc hoàn 

thiện Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản hồ chứa trên địa bàn; xác định rõ sức chịu 

tải môi trường, phân vùng cụ thể khu vực được phép nuôi, khu vực bảo vệ nguồn lợi 

và khu vực hạn chế hoặc cấm nuôi; bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ 

môi trường; giảm khai thác, sử dụng đa mục tiêu đối với từng hồ chứa. 

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát và phối hợp liên ngành trong hoạt 

động nuôi trồng thủy sản và các ngành kinh tế khác trên hồ chứa (nông nghiệp – 

môi trường – công thương – du lịch – quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội).  

- Xây dựng, tích hợp các nội dung quản lý nuôi trồng thủy sản hồ chứa vào 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý phát 

triển nuôi trồng thủy sản hồ chứa. 

- Hỗ trợ kinh phí và cụ thể hóa chính sách ưu tiên đối với đồng bào dân tộc 

thiểu số trong xây dựng thương hiệu, chứng nhận sản phẩm và phát triển chuỗi giá 

trị đối với các sản phẩm thủy sản hồ chứa. 

 b) Giải pháp về tổ chức sản xuất 

- Phát triển và nhân rộng các hình thức hợp tác, hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ 

cộng đồng; liên kết chuỗi trong nuôi trồng thủy sản hồ chứa (phù hợp với điều 

kiện từng vùng hồ); tăng cường vai trò tự quản của cộng đồng trong tổ chức mô 

hình, khai thác, bảo vệ môi trường và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

- Thí điểm mô hình đồng quản lý trong nuôi trồng thủy sản hồ chứa theo 

hướng dẫn của FAO về quản trị nghề cá và nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng 

đồng; xác định rõ quyền, trách nhiệm và lợi ích của Nhà nước – cộng đồng – đơn 

vị quản lý hồ chứa; đánh giá, hoàn thiện cơ chế pháp lý để áp dụng, nhân rộng đối 

với các hồ chứa lớn. 

- Phát triển liên kết chuỗi giá trị nuôi trồng thủy sản hồ chứa, từ cung ứng 

con giống, thức ăn, vật tư, nuôi trồng, thu hoạch, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. 

- Thúc đẩy phát triển các mô hình kinh tế tổng hợp tại hồ chứa, trong đó ưu 

tiên kết hợp nuôi trồng thủy sản bền vững với ẩm thực địa phương, trải nghiệm 

văn hóa cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và bảo tồn văn hóa bản 

địa; qua đó khai thác hiệu quả và gia tăng giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị diện 

tích mặt nước. 

c) Giải pháp về khoa học – công nghệ 

- Ứng dụng và phát triển công nghệ nuôi tiên tiến, sử dụng vật liệu mới, an 

toàn với môi trường (HDPE, Composite…), thiết bị cho ăn tự động, thiết bị quan 

trắc môi trường tự động tương ứng với hạ tầng sản xuất trên hồ chứa; áp dụng quy 

trình nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm và các mô hình nuôi sinh thái gắn 

với thả giống – khai thác – bảo vệ nguồn lợi. 
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- Phát triển công nghệ chọn tạo và sản xuất giống, tập trung nghiên cứu, 

chọn tạo và phát triển các giống thủy sản bản địa, giống thủy đặc sản;  

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, bao gồm hệ 

thống thông tin địa lý (GIS), chuỗi khối (blockchain), dữ liệu lớn (big data), 

internet vạn vật (IoT)… trong xây dựng cơ sở dữ liệu, lập bản đồ, phân vùng và 

quản lý vùng nuôi; đăng ký, cấp mã số cơ sở nuôi; truy xuất nguồn gốc sản phẩm; 

kết nối, phân tích dữ liệu quan trắc môi trường và cảnh báo dịch bệnh. 

- Đẩy mạnh chuyển giao công nghệ trong nuôi trồng thủy sản vùng hồ, đặc 

biệt là các loài thủy đặc sản, thủy sản đặc hữu.  

d) Giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững 

- Đánh giá sức chịu tải và kiểm soát môi trường hồ chứa, xác định sản lượng 

thủy sản tối đa được phép nuôi tại mỗi vùng nuôi, mỗi hồ cụ thể; tổ chức quan 

trắc môi trường nước định kỳ và triển khai hệ thống cảnh báo sớm ô nhiễm, tình 

hình dịch bệnh nhằm phòng ngừa rủi ro, giảm thiểu thiệt hại. 

- Kiểm soát chất thải và thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, khuyến 

khích áp dụng công nghệ sạch, công nghệ xanh, mô hình nuôi tuần hoàn; sử dụng 

thức ăn hỗn hợp đạt chuẩn, hạn chế và tiến tới chấm dứt sử dụng thức ăn tươi 

sống; tăng cường sử dụng chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý môi trường có 

nguồn gốc tự nhiên; áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải. 

- Lồng ghép công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản và đa dạng sinh học, thiết 

lập và quản lý các khu vực bảo vệ nguồn lợi tại khu vực sinh sản tập trung, khu 

vực thủy sản non tập trung sinh sống và các tuyến di cư; duy trì hoạt động thả tái 

tạo nguồn lợi thủy sản hằng năm, ưu tiên loài bản địa, loài đặc hữu; tổ chức thực 

hiện đồng quản lý gắn với phát triển sinh kế bền vững. 

- Tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ tài nguyên nước và an toàn công 

trình, bảo đảm hoạt động nuôi trồng thủy sản không gây suy thoái, cạn kiệt, ô 

nhiễm nguồn nước, cản trở dòng chảy, hư hại công trình trên sông, gây trở ngại 

cho giao thông thủy và không được gây nhiễm mặn nguồn nước; đảm bảo hoạt 

động nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ không gây ảnh hưởng đến an toàn đập, hồ 

chứa, chất lượng nguồn nước, nhiệm vụ phòng, chống lũ, cấp nước cho hạ du của 

đập, hồ chứa. 

- Bảo đảm hoạt động nuôi phù hợp với quy trình vận hành hồ chứa, không 

bố trí lồng, bè nuôi tại khu vực hành lang xả lũ, khu vực gần đập, tuyến giao thông 

thủy; quy định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc di dời, gia cố hoặc 

thu hẹp quy mô nuôi khi có yêu cầu bảo đảm an toàn vận hành hồ chứa. 

e) Giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

- Tổ chức đào tạo, tập huấn và bồi dưỡng cho người nuôi, cán bộ kỹ thuật 

và cán bộ quản lý cấp cơ sở về tiêu chuẩn thực hành nuôi trồng thủy sản tốt 

(VietGAP, GlobalGAP hoặc tương đương), về quản lý vùng nuôi, phòng, chống 

dịch bệnh, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. 
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- Hỗ trợ các cộng đồng, hợp tác xã, tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản hồ chứa 

xây dựng quy ước cộng đồng, nâng cao năng lực quản trị và phát triển mô hình 

sinh kế bền vững; ưu tiên các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số. 

III. CÁC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ ƯU TIÊN 

Để tổ chức triển khai thực hiện Đề án, cần thực hiện các dự án, nhiệm vụ 

ưu tiên theo Danh mục tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

Nguồn vốn thực hiện Đề án từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương 

và các nguồn vốn hợp lệ khác theo quy định của pháp luật. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN  

 1. Cục Thủy sản và Kiểm ngư 

 a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường xây dựng kế hoạch triển khai Đề án; hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp 

tình hình thực hiện Đề án trên phạm vi cả nước. 

 b) Chủ trì nghiên cứu, đề xuất và tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách 

chuyên ngành về nuôi trồng thủy sản hồ chứa theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

 c) Hướng dẫn các địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện các chương 

trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển nuôi trồng thủy sản hồ chứa phù hợp điều 

kiện thực tế và theo quy định pháp luật. 

 d) Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan (Công Thương; Dân tộc và Tôn 

giáo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quốc phòng; Công an và các cơ quan liên 

quan) trong xây dựng cơ chế chính sách, thực hiện các dự án, nhiệm vụ ưu tiên, 

tổ chức quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản hồ chứa, gắn với phát triển thị 

trường, du lịch, bảo đảm an ninh quốc phòng. 

 đ) Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án; định kỳ báo cáo 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định. 

 2. Vụ Khoa học và Công nghệ 

 a) Chủ trì, đề xuất, tham mưu xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về 

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển nuôi trồng thủy sản 

hồ chứa. 

 b) Đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan đến nuôi trồng 

thủy sản hồ chứa vào kế hoạch khoa học và công nghệ của Bộ theo từng giai đoạn. 
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 c) Chủ trì, tổ chức triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển 

giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và chuyển đổi số trong nuôi trồng thủy 

sản hồ chứa. 

 d) Chủ trì rà soát, bổ sung danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định 

mức kinh tế – kỹ thuật liên quan đến nuôi trồng thủy sản hồ chứa. 

 3. Vụ Kế hoạch – Tài chính 

a) Chủ trì tổng hợp, đề xuất phân bổ nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ 

của đề án theo đề nghị của các đơn vị. 

 b) Tổng hợp đề xuất của các địa phương đối với các dự án đầu tư xây dựng 

hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản hồ chứa theo quy định. 

 c) Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án theo quy định của 

pháp luật về ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

d) Phối hợp với Cục Thủy sản và Kiểm ngư kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc 

thực hiện Đề án. 

 4. Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 

 a) Chủ trì, đề xuất nhiệm vụ gắn phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm 

nuôi trồng thủy sản hồ chứa với tái cơ cấu ngành thủy sản và phát triển kinh tế 

nông thôn. 

 b) Hướng dẫn xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản 

vùng hồ, gắn với truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn thị trường. 

 c) Phối hợp kết nối thị trường tiêu thụ trong nước, đặc biệt tại các đô thị 

lớn, khu công nghiệp, khu du lịch; nghiên cứu, đề xuất định hướng phát triển thị 

trường xuất khẩu phù hợp. 

  d) Lồng ghép nội dung phát triển thị trường thủy sản hồ chứa với các 

chương trình phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, xây dựng nông thôn mới 

và sinh kế bền vững cho cộng đồng vùng hồ. 

 5. Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi 

a) Tham gia, phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan rà soát đánh 

giá tiềm năng nuôi trồng thủy sản tại các hồ chứa thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường quản lý, bảo đảm hài hòa lợi ích của nuôi trồng thủy sản với nhiệm 

vụ thủy lợi, phòng, chống thiên tai và an toàn công trình. 

 b) Chủ trì, phối hợp hướng dẫn địa phương cân đối, điều tiết nguồn nước, 

bảo đảm hoạt động nuôi trồng thủy sản hồ chứa an toàn, không ảnh hưởng đến 

chức năng cấp nước và phòng, chống lũ. 
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 c) Tham gia quản lý, kiểm soát các vùng nuôi trồng thủy sản ven đập, bảo 

đảm tuân thủ quy định về hành lang bảo vệ công trình thủy lợi. 

 6. Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai 

 a) Chủ trì, phối hợp với Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Cục Quản lý và Xây 

dựng công trình thủy lợi và các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức 

nuôi trồng thủy sản trên hồ chứa bảo đảm an toàn đê điều, an toàn hồ, đập, công trình 

thủy lợi, thủy điện và yêu cầu phòng, chống thiên tai theo quy định của pháp luật. 

 b) Phối hợp rà soát, hướng dẫn các địa phương lồng ghép các nội dung phát 

triển nuôi trồng thủy sản hồ chứa với kế hoạch phòng, chống thiên tai, phương án 

ứng phó thiên tai và quy trình vận hành hồ chứa, đặc biệt trong mùa mưa lũ. 

 c) Tham gia ý kiến đối với việc phân vùng nuôi trồng thủy sản trên hồ chứa, 

bảo đảm không bố trí hoạt động nuôi trồng thủy sản tại các khu vực ảnh hưởng 

đến thoát lũ, an toàn công trình, hành lang bảo vệ đê điều, hồ, đập. 

 7. Cục Môi trường 

 a) Chủ trì, đề xuất, tham mưu xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về 

bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản hồ chứa. 

 b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ 

môi trường, đánh giá tác động môi trường và kiểm soát ô nhiễm trong nuôi trồng 

thủy sản hồ chứa. 

 c) Tham gia xây dựng và triển khai hệ thống quan trắc, cảnh báo môi trường 

nước hồ chứa, kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ đa dạng sinh học liên quan đến môi 

trường nước hồ chứa và nguồn lợi thủy sản. 

 8. Cục Quản lý tài nguyên nước 

a) Phối hợp với Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Cục Quản lý và Xây dựng 

công trình thủy lợi, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Cục Môi 

trường và các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức nuôi trồng thủy 

sản trên hồ chứa bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về tài nguyên nước, 

không làm ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước, an ninh nguồn nước và nhu 

cầu cấp nước cho hạ du. 

b) Phối hợp với Cục Thủy sản và Kiểm ngư và các đơn vị liên quan trong 

việc rà soát, hướng dẫn các địa phương lồng ghép nội dung phát triển nuôi trồng 

thủy sản hồ chứa với quy hoạch tài nguyên nước, kế hoạch quản lý tổng hợp lưu 

vực sông, quy trình vận hành liên hồ chứa và các phương án điều tiết, phân bổ tài 

nguyên nước theo quy định. 

 c) Tham gia ý kiến đối với việc phân vùng, xác định khu vực được phép và 

hạn chế nuôi trồng thủy sản trên hồ chứa, bảo đảm không bố trí nuôi trồng thủy 

sản tại các khu vực ảnh hưởng đến hành lang bảo vệ nguồn nước, khu vực cấp 

nước sinh hoạt, khu vực bảo vệ công trình khai thác tài nguyên nước. 
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 9. Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường 

 a) Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý chất 

lượng, an toàn thực phẩm, kiểm soát dư lượng đối với sản phẩm nuôi trồng thủy 

sản hồ chứa; tổ chức giám sát, cảnh báo và xử lý các nguy cơ mất an toàn thực 

phẩm theo quy định. 

 b) Chủ trì, phối hợp triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển 

thị trường, xây dựng thương hiệu, kết nối tiêu thụ đối với sản phẩm nuôi trồng 

thủy sản hồ chứa; hỗ trợ tiếp cận các thị trường tiềm năng trong nước và quốc tế. 

10. Trung tâm Khuyến nông quốc gia 

 a) Đề xuất và tổ chức triển khai các chương trình/dự án khuyến nông, chuyển 

giao tiến bộ kỹ thuật, nhân rộng mô hình nuôi trồng thủy sản hồ chứa hiệu quả sau khi 

được Bộ phê duyệt. 

 b) Lồng ghép các hoạt động truyền thông, đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ 

thuật cho người nuôi, hợp tác xã, tổ hợp tác và cộng đồng vùng hồ vào kế hoạch 

khuyến nông hằng năm. 

 11. Viện Khoa học Thủy sản Việt Nam  

 a) Chủ trì triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được 

giao trong danh mục các dự án, nhiệm vụ ưu tiên thuộc Đề án phát triển nuôi trồng 

thủy sản hồ chứa giai đoạn 2026–2030 theo phân công của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 

b) Chủ động nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên 

quan đến phát triển giống thủy sản, công nghệ nuôi, thức ăn, quản lý môi trường, 

đánh giá sức tải và phát triển nuôi trồng thủy sản hồ chứa để đưa vào kế hoạch 

khoa học và công nghệ hằng năm và trung hạn của Bộ. 

c) Phối hợp, hỗ trợ các địa phương theo đề xuất và nhu cầu thực tiễn trong 

việc khảo sát, đánh giá tiềm năng, xây dựng phương án, mô hình và giải pháp kỹ 

thuật phát triển nuôi trồng thủy sản hồ chứa phù hợp với điều kiện sinh thái, kinh 

tế – xã hội của từng vùng, từng hồ chứa. 

d) Phối hợp với Cục Thủy sản và Kiểm ngư tham gia xây dựng, cập nhật 

cơ sở dữ liệu về nuôi trồng thủy sản hồ chứa; cung cấp dữ liệu khoa học, kết quả 

nghiên cứu, bản đồ phân vùng và các thông tin chuyên ngành phục vụ công tác 

quản lý, quy hoạch và cấp phép. 

 12. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có nuôi trồng thủy sản hồ chứa 

a) Chỉ đạo đơn vị chuyên môn rà soát và phân vùng cụ thể các khu vực được 

phép nuôi trồng thủy sản trên hồ chứa, khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản và khu 

vực hạn chế hoặc cấm nuôi, bảo đảm phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước, quy 

hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh và điều kiện thực tế của từng hồ chứa. 
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b) Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn xây dựng Đề án phát triển nuôi trồng 

thủy sản hồ chứa cấp tỉnh, phê duyệt để tổ chức thực hiện. 

c) Quản lý, giám sát các hoạt động nuôi trồng thủy sản hồ chứa phù hợp với 

các quy định về khai thác, sử dụng nguồn nước từ hồ chứa và các hoạt động trong 

hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định của Luật Tài nguyên nước, xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về nuôi trồng thủy sản, khai thác và bảo vệ 

nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường và an toàn hồ đập. 

d) Tham mưu cấp có thẩm quyền phân bổ, lồng ghép các nguồn lực từ ngân 

sách địa phương và các nguồn vốn hợp lệ khác theo quy định của pháp luật để 

phát triển nuôi trồng thủy sản hồ chứa theo lợi thế của từng địa phương; hỗ trợ 

người dân, hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp đầu tư phát triển nuôi trồng 

thủy sản hồ chứa theo hướng hiệu quả, bền vững. 

đ) Chủ động nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù của 

địa phương nhằm khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã và các thành phần kinh tế 

tham gia đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản hồ chứa, dịch vụ hậu cần, chế biến, 

tiêu thụ sản phẩm và du lịch sinh thái gắn với nuôi trồng thủy sản hồ chứa. 

e) Tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các quy định 

liên quan đến bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phát triển nuôi trồng 

thủy sản hồ chứa và an toàn hồ đập cho tổ chức, cá nhân có liên quan. 

13. Các tổ chức, doanh nghiệp và đối tác liên quan 

a) Hiệp hội ngành hàng, Hội Nông dân Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã 

Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội liên quan: 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và người dân tham 

gia thực hiện Đề án; nâng cao nhận thức về phát triển nuôi trồng thủy sản hồ chứa 

theo hướng hiệu quả, bền vững, bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản. 

- Hỗ trợ tổ chức lại sản xuất theo các hình thức hợp tác xã, tổ hợp tác, liên 

kết cộng đồng; thúc đẩy liên kết sản xuất – thu mua – chế biến – tiêu thụ theo 

chuỗi giá trị. 

- Phối hợp hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý, 

truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản hồ chứa; kết nối thị trường tiêu thụ trong 

nước và xuất khẩu. 

b) Doanh nghiệp sản xuất, chế biến, thu mua thủy sản 

- Chủ động tham gia đầu tư, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị với người 

dân, hợp tác xã và tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản hồ chứa; phát triển vùng nguyên 

liệu ổn định, bền vững. 
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- Tham gia hỗ trợ ứng dụng khoa học – công nghệ, truy xuất nguồn gốc, 

nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường. 

- Phối hợp thực hiện đánh giá phát thải, xây dựng hồ sơ tín chỉ các-bon, 

thúc đẩy áp dụng mô hình nuôi trồng thủy sản theo hướng kinh tế xanh, kinh tế 

tuần hoàn; kết nối tiêu thụ sản phẩm và tín chỉ các-bon trên thị trường trong nước 

và quốc tế theo quy định của pháp luật. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng các Cục: Thủy sản và Kiểm ngư, 

Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Môi trường, Quản lý tài nguyên nước, 

Quản lý và Xây dựng công trình thuỷ lợi, Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị 

trường, Quản lý đề điều và Phòng chống thiên tai; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch – 

Tài chính, Khoa học và Công nghệ; Viện trưởng Viện Khoa học Thủy sản Việt 

Nam; Giám đốc Trung tâm khuyến nông Quốc gia, Thủ trưởng các cơ quan, tổ 

chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các đồng chí Thứ trưởng; 

- UBND các tỉnh, thành phố; 

- Các Cục: TSKN, MT, CCPT, KTHT&PTNT, QLXDCT, 

QLTN nước, QLDĐ&PCTT (để thực hiện); 

- Các Vụ: KH-TC, KH&CN (để thực hiện); 

- Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (để thực hiện); 

- Viện Khoa học Thủy sản Việt Nam (để thực hiện); 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố (để thực 

hiện); 

- Các Hội, hiệp hội: Hội Thủy sản Việt Nam; Hội Nông dân 

Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã; VASEP; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

- Lưu: VT, TSKN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 
 

  
 

 

 

 

Phùng Đức Tiến 
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